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1 THCS 1251010016 Hồ Trí Dũng 200894 2012 ĐH 8.61 76 Khá 6,680,000 100% 6,680,000     

2 1254052205 Phan Đỗ Thúy Vi 090594 2012 ĐH 8.36 87 Giỏi 6,440,000 110% 7,084,000     

3 THCS 1251012042 Ưng Kiến Hữu 111294 2012 ĐH 8.30 74 Khá 6,680,000 100% 6,680,000     

4 1254052168 Lê Nguyễn Thủy Tiên 030394 2012 ĐH 8.04 85 Giỏi 6,440,000 110% 7,084,000     

5 1254052201 Hoàng Võ Kim Uyên 010194 2012 ĐH 8.00 84 Giỏi 6,440,000 110% 7,084,000     

6 1254052101 Trần Hoàng Ngân 221094 2012 ĐH 7.92 82 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

7 THCS 1251010015 Bùi Thanh Dũng 061294 2012 ĐH 7.74 73 Khá 6,680,000 100% 6,680,000     

8 1254052090 Lưu Khiết My 100794 2012 ĐH 7.68 84 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

9 1254052053 Đặng Thi Minh Hiền 200294 2012 ĐH 7.60 80 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

10 1254052196 Huỳnh Thị Tuyết 260894 2012 ĐH 7.60 85 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

11 1254052202 Phan Đình Phi Vân 010894 2012 ĐH 7.48 84 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

12 1254052005 Phạm Thị An 050894 2012 ĐH 7.32 79 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

13 1254052064 Nguyễn Thị Lệ Huyền 091093 2012 ĐH 7.32 86 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

14 THCS 1251012113 Trần Thị Huyền Trân 101194 2012 ĐH 7.30 76 Khá 6,680,000 100% 6,680,000     

15 1254052070 Đặng Minh Khang  020194 2012 ĐH 7.28 72 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

16 1254052156 Lý Kim            Thoa   040593 2012 ĐH 7.28 77 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

17 1254052197 Nguyễn Ngọc Tuyết 240194 2012 ĐH 7.16 82 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

18 1254052020 Võ Thị Hoàng Châm 280294 2012 ĐH 7.08 76 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

19 1254052076 Nguyễn Huỳnh Ngọc Liên 120694 2012 ĐH 7.08 84 Khá 6,440,000 100% 6,440,000     

20 1454052177 Trần Thị Bảo Châu 150796 2014 ĐH 7.65 70 Khá 7,715,000 100% 7,715,000     
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21 1454052181 Trần Như Đạt 160496 2014 ĐH 7.43 74 Khá 7,715,000 100% 7,715,000     

22 1454052194 Ngô Thắng Lợi 180396 2014 ĐH 7.38 83 Khá 7,715,000 100% 7,715,000     

23 1451010022 Nguyễn Phú Cường 131296 2014 ĐH 7.27 84 Khá 8,425,000 100% 8,425,000     

24 1454052193 Nguyễn Đặng Trúc Linh 101095 2014 ĐH 7.14 87 Khá 7,715,000 100% 7,715,000     

Xuất sắc: Sinh viên Tổng cộng: 24 Sinh viên

Giỏi: 3 Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: đồng

Khá: 21 Sinh viên (Bằng chữ:………………………    ………...)

Tp.HCM, ngày     tháng       năm 20….

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÕNG CTSV LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Thành Nhân Tạ Thị Lan Anh ………………………………

164,537,000          
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